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THỦ TỤC HÀNH CHÍNH CẤP TỈNH

1

Cấp giấy chứng 
nhận hoạt động 
đánh giá kỹ năng 
nghề quốc gia

10 ngày làm 
việc kể từ ngày 
nhận đủ hồ sơ.

- Trực tuyến qua Cổng Dịch vụ công 
quốc gia tại địa chỉ http://dichvucong. 
gov.vn
- Trực tiếp tại Trung tâm Phục vụ 
hành chính công tỉnh/cấp xã;
- Nộp qua dịch vụ bưu chính công ích.

Theo quy định của 
pháp luật về phí và 
lệ phí.

- Luật Việc làm số 74/2025/QH15;
- Nghị định số 138/2026/NĐ-CP 
ngày 07/4/2026 của Chính phủ.

2

Cấp lại giấy 
chứng nhận hoạt 
động đánh giá kỹ 
năng nghề quốc 
gia

10 ngày làm 
việc kể từ ngày 
nhận đủ hồ sơ.

- Trực tuyến qua Cổng Dịch vụ công 
quốc gia tại địa chỉ http://dichvucong. 
gov.vn
- Trực tiếp tại Trung tâm Phục vụ 
hành chính công tỉnh/cấp xã;
- Nộp qua dịch vụ bưu chính công ích.

Theo quy định của 
pháp luật về phí và 
lệ phí.

- Luật Việc làm số 74/2025/QH15;
- Nghị định số 138/2026/NĐ-CP 
ngày 07/4/2026 của Chính phủ.

3
Cấp chứng chỉ kỹ 
năng nghề quốc 
gia

10 ngày làm 
việc kể từ ngày 
nhận được hồ 
sơ.

- Trực tuyến qua Cổng Dịch vụ công 
quốc gia tại địa chỉ http://dichvucong. 
gov.vn
- Trực tiếp tại Trung tâm Phục vụ 
hành chính công tỉnh/cấp xã;

Theo quy định của 
pháp luật về phí và 
lệ phí.

- Luật Việc làm số 74/2025/QH15;
- Nghị định số 138/2026/NĐ-CP 
ngày 07/4/2026 của Chính phủ.



2

- Nộp qua dịch vụ bưu chính công ích.

4
Cấp lại chứng chỉ 
kỹ năng nghề 
quốc gia

10 ngày làm 
việc kể từ ngày 
nhận được hồ 
sơ.

- Trực tuyến qua Cổng Dịch vụ công 
quốc gia tại địa chỉ http://dichvucong. 
gov.vn
- Trực tiếp tại Trung tâm Phục vụ 
hành chính công tỉnh/cấp xã;
- Nộp qua dịch vụ bưu chính công ích.

Theo quy định của 
pháp luật về phí và 
lệ phí.

- Luật Việc làm số 74/2025/QH15;
- Nghị định số 138/2026/NĐ-CP 
ngày 07/4/2026 của Chính phủ.

5

Đề nghị hỗ trợ 
tham gia đánh 
giá, cấp chứng 
chỉ kỹ năng nghề 
quốc gia

07 ngày làm 
việc kể từ ngày 
nhận đủ hồ sơ.

- Trực tuyến qua Cổng Dịch vụ công 
quốc gia tại địa chỉ http://dichvucong. 
gov.vn
- Trực tiếp tại Trung tâm Phục vụ 
hành chính công tỉnh/cấp xã;
- Nộp qua dịch vụ bưu chính công ích.

Không quy định 
phí, lệ phí.

- Luật Việc làm số 74/2025/QH15;
- Nghị định số 138/2026/NĐ-CP 
ngày 07/4/2026 của Chính phủ.

6

Đề nghị hỗ trợ 
tham gia đào tạo, 
bồi dưỡng, nâng 
cao trình độ kỹ 
năng nghề

07 ngày làm 
việc kể từ ngày 
nhận đủ hồ sơ.

- Trực tuyến qua Cổng Dịch vụ công 
quốc gia tại địa chỉ http://dichvucong. 
gov.vn
- Trực tiếp tại Trung tâm Phục vụ 
hành chính công tỉnh/cấp xã;
- Nộp qua dịch vụ bưu chính công ích.

Không quy định 
phí, lệ phí.

- Luật Việc làm số 74/2025/QH15;
- Pháp lệnh Ưu đãi người có công 
với cách mạng số 
02/2020/UBTVQH14;
- Nghị định số 138/2026/NĐ-CP 
ngày 07/4/2026 của Chính phủ.
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